
Thứ Buổi
22T2CGK.A
SỈ số: …...

23T2CGK.A1
SỈ số: ……

23T2CGK.A2
SỈ số: ……

22T2OTO.A1
SỈ số: ……

22T2OTO.A2
SỈ số: ……

23T2OTO.A1
SỈ số: ……

23T2OTO.A2
SỈ số: ……

23T2OTO.A3
SỈ số: ……

23C3OTO.A
SỈ số: ……

Sáng Học văn hoá

TIẾNG ANH
04 giờ (L/T) - B6

Cô Huỳnh Viết Phương Lan
SHCN (1G)- Thầy Hoàng Văn Đức

 ĐT: 0972160610

Chiều

Tiện côn
04 giờ (T/H) - Xưởng A

Thầy Ngô Văn Tùng
SHCN (1G) - Thầy Bùi Văn Tuấn

ĐT: 0948361348

Kiểm tra và hiệu chỉnh động cơ
04 giờ (T/H) - Xưởng B

Thầy Lê Mỹ Dũng
SHCN (1G) - Thầy Cao Văn Thịnh

ĐT: 0937915234

Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ôtô 1
04 giờ (T/H) - Xưởng C.1
Thầy Nguyễn Văn Cảnh

SHCN (1G) - Thầy Cao Văn Thịnh
ĐT: 0937915234

Sáng Học văn hoá
TIẾNG ANH

04 giờ (L/T) - B6
Cô Huỳnh Viết Phương Lan

Chiều
GD CHÍNH TRỊ
04 giờ (L/T) - C4

Cô Nguyễn Thanh Đại

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh
04 giờ (T/H) - Xưởng B
Thầy Lê Quang Hùng

Kiểm tra và hiệu chỉnh động cơ
04 giờ (T/H) - Xưởng B

Thầy Lê Mỹ Dũng

Sáng Học văn hoá
PHÁP LUẬT

04 giờ (L/T) - C4
Thầy Nguyễn Văn Thành

Chiều
Phay CNC cơ bản

04 giờ (T/H) - Xưởng A
Thầy Nguyễn Văn Cường

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh
04 giờ (T/H) - Xưởng B
Thầy Lê Quang Hùng

Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ôtô 1
04 giờ (T/H) - Xưởng C.1
Thầy Nguyễn Văn Cảnh

Sáng Học văn hoá
Thực hành Nguội cơ bản
04 giờ (T/H) - Xưởng A
Thầy Cao Văn Thịnh

Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa 
chữa

04 giờ (T/H) - Xưởng B
Thầy Lê Mỹ Dũng

Chiều
KỸ NĂNG MỀM
04 giờ (L/T) - C2

Cô Hồ Thị Phương Dung

Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ôtô 
1

04 giờ (T/H) - Xưởng C.1
Thầy Nguyễn Văn Cảnh

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh
04 giờ (T/H) - Xưởng B
Thầy Lê Quang Hùng

Sáng Học văn hoá
Điện kỹ thuật

04 giờ (L/T) - D17
Cô Nguyễn Thị Hường

Chiều

Phay, bào mặt phẳng bậc 
04 giờ (T/H) - Xưởng A

Thầy Ngô Văn Tùng

KỸ NĂNG MỀM
04 giờ (L/T) - C1

Cô Hồ Thị Phương Dung

KỸ NĂNG MỀM
04 giờ (L/T) - C1

Cô Hồ Thị Phương Dung

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC
KHOA CƠ KHÍ - Ô TÔ

THỜI KHÓA BIỂU- Lần 02
01 TUẦN: (ÁP DỤNG TỪ NGÀY  18/9/2023 đến ngày23/9/2023)

Hai

TIẾNG ANH
04 giờ (L/T) - C4
Cô Hồ Kim Nhi

TIẾNG ANH
04 giờ (L/T) - C1

Thầy Trịnh Thanh Hiền
Học văn hoá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

     Bình Phước, ngày....... tháng ........ năm 2023

Học văn hoá

Ba

TIẾNG ANH
04 giờ (L/T) - C4
Cô Hồ Kim Nhi

SHCN (1G)-Thầy Nguyễn Phước Thiện
ĐT: 0379689336

TIẾNG ANH
04 giờ (L/T) - C1

Thầy Trịnh Thanh Hiền

Tư

Kỹ thuật an toàn – Môi trường công nghiệp
04 giờ (L/T) - D3

Cô Hoàng Thị Hạnh

Dung sai LG - Đo lường kỹ thuật
04 giờ (L/T) - Xưởng A
Thầy Ngô Văn Tùng

SHCN (1G) - Thầy Ngô Văn Tùng
ĐT: 0987002001

Học văn hoá

Học văn hoá

Học văn hoá

Học văn hoá

Năm

Vẽ kỹ thuật
04 giờ (L/T) - Xưởng A
Thầy Ngô Văn Tùng

Sáu

Vẽ kỹ thuật
04 giờ (L/T) - Xưởng A
Thầy Ngô Văn Tùng

PHÁP LUẬT
04 giờ (L/T) - C2

Cô Nguyễn Thanh Đại

Học văn hoá

Học văn hoá

Học văn hoá

Học văn hoá

Học văn hoá

Học văn hoá

Học văn hoá

Học văn hoá

Học văn hoá



Sáng

Mài trụ ngoài, mài côn ngoài
04 giờ (T/H) - Xưởng A
Thầy Cao Văn Thịnh

Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ôtô 
1

04 giờ (T/H) - Xưởng C.1
Thầy Nguyễn Văn Cảnh

Kỹ thuật chung về ô tô và công 
nghệ sửa chữa

04 giờ (T/H) - Xưởng B
Thầy Lê Mỹ Dũng

Thực hành Nguội cơ bản
04 giờ (T/H) - Xưởng A

Thầy Nguyễn Phước Thiện

Dung sai LG - Đo lường kỹ thuật
04 giờ (L/T) - Xưởng A
Thầy Ngô Văn Tùng

SHCN (1G) - Thầy Ngô Văn Tùng
ĐT: 0987002001

Chiều

Phay thanh răng
04 giờ (T/H) - Xưởng A

Thầy  Nguyễn Phước Thiện

Nguội cơ bản
04 giờ (T/H) - Xưởng B

Thầy Lê Mỹ Dũng

Nguội cơ bản
04 giờ (T/H) - Xưởng A
Thầy Cao Văn Thịnh

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh
04 giờ (T/H) - Xưởng B
Thầy Lê Quang Hùng

TIẾNG ANH
04 giờ (L/T) - B6

Cô Huỳnh Viết Phương Lan

Bảy

Dung sai - Đo lường kỹ thuật
04 giờ (L/T) - Xưởng B
Thầy Lê Quang Hùng

Điện kỹ thuật
04 giờ (L/T) - D9

Thầy Nguyễn Văn  Sáng

*. Ghi chú:
- Sáng thứ 2 đầu tuần, đầu tháng có chào cờ lùi lại 1 giờ 
- 01 giờ lý thuyết = 45 phút
- 01 giờ Thực hành = 01 giờ Tích hợp = 60 phút
- Trong thời khóa biểu phải để rõ dạy Lý thuyết hay Tích hợp hay Thực hành

TRƯỞNG KHOA


